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STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ TỈNH THÀNH 

MIỀN BẮC 

NHA KHOA 

1 NHA KHOA  
SMILE BEAUTY Số 94F Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Hà Nội 

BỆNH VIỆN 

2 BỆNH VIỆN ĐA KHOA  
HỒNG PHÁT 

Số 219 Lê Duẩn, Phường Nguyễn Du,  
Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội Hà Nội 

MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN 

NHA KHOA 

3 NHA KHOA HAPPY Số 26 Hàm Nghi, phường Thạc Gián,  
quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng Đà Nẵng 

4 HỆ THỐNG NHA KHOA VIỆT MỸ Tất cả các Chi nhánh/cơ sở Miền Trung,  
Tây Nguyên 

BỆNH VIỆN 

5 BỆNH VIỆN ĐA KHOA ACA Phường Quang Trung, Bỉm Sơn, Thanh Hoá Thanh Hóa 

6 BỆNH VIỆN ĐA KHOA  
HỢP LỰC 

Số 595 Nguyễn Chí Thanh, phường  
Đông Thọ, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa 
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STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ TỈNH 
THÀNH 

MIỀN NAM 

NHA KHOA 

7 NHA KHOA PHÁP VIỆT - 
BÌNH DƯƠNG 

Số 34 Cách Mạng Tháng Tám,  
phường Chánh Nghĩa, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương Bình Dương 

8 NHA KHOA VIỆT MỸ  
BÌNH DƯƠNG 

Số 528 Đại lộ Bình Dương, Hiệp Thành,  
Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương Bình Dương 

9 HỆ THỐNG  
NHA KHOA KIM Tất cả các Chi nhánh/cơ sở Miền Nam 

10 HỆ THỐNG NHA KHOA 
VIỆT MỸ Tất cả các Chi nhánh/cơ sở Miền Nam 

11 NHA KHOA CANARY Số 130 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 15, quận 11,  
Tp Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 

12 NHA KHOA  
HOA XUÂN CS1 

Số 56 Lý Thường Kiệt, phường 2, Tp Cao Lãnh,  
Đồng Tháp Đồng Tháp 

13 NHA KHOA  
HOA XUÂN CS2 

Số 120 Hùng Vương, phường 2, Tp Cao Lãnh,  
Đồng Tháp Đồng Tháp 

PHÒNG KHÁM 

14 
PHÒNG KHÁM  

ĐA KHOA  
HỒNG CƯỜNG 

Số 87-89 Thành Thái, phường 14, quận 10,  
Tp Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 

15 PHÒNG KHÁM  
ĐA KHOA QUỐC TẾ 

Số 221 Nguyễn Thị Minh Khai,  
phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 

16 PHÒNG KHÁM  
ĐA KHOA VĂN KIỆT 

Số 646-648 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5,  
Tp Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 

17 PHÒNG KHÁM  
ĐA KHOA ÂU Á 

Số 425 Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6,  
Tp Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 

18 
PHÒNG KHÁM  

ĐA KHOA   
THĂNG LONG 

Số 575 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10,  
Tp Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 

19 
PHÒNG KHÁM  

ĐA KHOA  
ĐINH TIÊN HOÀNG 

Số 34 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1,  
Tp Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 

20 PHÒNG KHÁM  
ĐA KHOA ĐẠI ĐÔNG 

Số 461 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình,  
Tp Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 
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STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ TỈNH 
THÀNH 

21 PHÒNG KHÁM  
ĐA KHOA HOÀN CẦU 

Số 80-82 Châu Văn Liêm, phường 11, quận 5,  
Tp Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 

22 PHÒNG KHÁM  
ĐA KHOA NAM VIỆT 

Số 202 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10,  
Tp Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 

23 PHÒNG KHÁM  
ĐA KHOA HÀ ĐÔ 

Số 35B-35C đường 3/2, phường 11, quận 10,  
Tp Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 

24 PHÒNG KHÁM  
ĐA KHOA NAM BỘ 

Số 134/1 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10,  
Tp Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 

25 PHÒNG KHÁM  
NAM KHOA ĐẠI VIỆT 

Số 1505 đường 3/2, phường 16, quận 11,  
Tp Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 

26 PHÒNG KHÁM  
ĐA KHOA NGUYỄN TRÃI 

Số 303 Đại Lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, 
Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương Bình Dương 

27 PHÒNG KHÁM  
ĐA KHOA ĐẠI TÍN 

Số 306 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Hòa,  
Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương Bình Dương 

28 PHÒNG KHÁM  
ĐA KHOA THẾ KỶ MỚI 

Số 133A Trần Hưng Đạo, phường An Phú,  
quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ Cần Thơ 

NHÀ THUỐC 

29 NHÀ THUỐC  
TÂN BÌNH 4 

Số 498 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình,  
Tp Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 

30 NHÀ THUỐC MAIKA Số 95/471 Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai,  
Tp Biên Hòa, Đồng Nai Đồng Nai 

31 NHÀ THUỐC MỸ CHÂU Tất cả các Chi nhánh/cơ sở Hồ Chí Minh 

 


